
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 1201-2 Tầng 12 keangnam Landmark 72, số 6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PRANAH

0107633816

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ những 
loại nhà nước cấm)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PRANAH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PRANAH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PRANAH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963631858
Email: nguyentuktfe@gmail.com pranah.vn

Fax:
Website:
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4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được 
phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà 
đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc 
của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh vực 
đo thị lực, thuỷ liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng 
lao động , phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, 
phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp 
nắn khớp xương, thuật châm cứu.
- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà 
trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên 
răng miệng, người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự kiểm 
soát định kỳ của nha sỹ;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,
+ Phòng thí nghiệm phân tích máu;
- Hoạt động của các ngân hàng máu, ngân hàng tinh dịch, ngân 
hàng các bộ phận cơ thể cấy ghép v.v
- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào 
gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được thực hiện trong 
cấp cứu y tế.

8699

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 

2029

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

7. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:
- Dạy nghề

8532

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết;
- Bán buôn dược phẩm vả dụng cụ y tế

4649(Chính)

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

15. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Đại lý du lịch 7911

24. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

25. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Quảng cáo 7310

28.  ( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất kinh doanh khi 
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN LIỄU NGUYÊN ĐƯỜNG
0106928278

Do: Thành phố Hà Nội    Cấp ngày: #Error
Địa chỉ trụ sở chính: Số 108, đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088006842
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25, Ngách 27, Ngõ 4, phố Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 25, Ngách 27, Ngõ 4, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận 
Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐỨC DUY Nam

28/06/1988 Kinh Việt Nam

20/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Chủ tịch công tyChức danh:
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